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UBND HUYỆN ĐĂK SONG  

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN  

Số: 32/QĐ-THCVA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đức An, ngày 29 tháng  7  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 1 

Trường Tiểu học Chu Văn An năm học 2024 - 2025 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 20202 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học quy định về chức 

năng, quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 19 tháng 06 năm 2024 của 

UBND huyện Đăk Song về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 – 2025 

cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên 

địa bàn huyện Đăk Song. 

Căn cứ kết quả tuyển sinh từ ngày Từ ngày 18/6/2024 đến hết ngày 21/6/2024 

của Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Chu Văn An; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024 – 2025 cho 

145 học sinh như sau (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai kiểm tra hồ sơ và phân lớp theo 

quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 

Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 1 (để thực hiện); 

- Lưu: VT.  
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 TUYỂN MỚI NĂM HỌC 2024 – 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /QĐ-THCVA, ngày 29 tháng 7 năm 2024) 

 

STT HỌ TÊN 

Ngày 

tháng  

năm sinh 

Giới 

tính 
Họ tên cha Họ tên mẹ 

Số đích  

danh 

Số Điện 

thoại 

Đối 

tượng 

chính 

sách 

Thường trú 

1 Định Duy Khang 05/1/2018 Nam Đinh Văn Khuyến Lê Thị Kim Vân 067218002634 0979755292   tổ 1 

2 Trần Đăng Nha 02/07/2018 Nam Trần Đặng Tây Trần Thị Bang 067218006313 0968104747   tổ 2 

3 Lê Doãn Tuấn 05/11/2018 Nam Lê Doãn Mạch 
Phạm Thị Mai 

Hương 
067218006835 0925299279   tổ 3 

4 Chương Bảo Anh 18/9/20218 Nữ Chương Văn Thái Nguyễn Thị Lan 067318002159 0378819887   Tổ 2 

5 Nguyễn Minh Quân 28/10/2018 Nam   Nguyễn Thị Phương 066218013446 0972508408   Tổ 2 

6 Lê Thế Hạo Nhân 14/11/2018 Nam Lê Thế Đoàn Nguyễn Thị Uyên 067218008200 703982542   Tổ 2 

7 Trương Thảo Quyên 14/12/2018 nữ Trương Xuân Thuần 
Nguyễn ThỊ Lập 

Xuân 
067318006145 0981766706   Tổ 2 

8 Nguyễn Bảo Anh 01/12/2018 nữ Nguyễn Văn Mai Thái Thị Kiều Loan 067318006112 0935505522   Tổ 3 

9 Vũ Xuân Kiều 13/02/2018 nữ Vũ Xuân Minh Nguyễn Thị Ngát   0979499328 Cận Nghèo Tổ 1 

10 Trần Trí Tài 05/06/2018 Nam Trần Văn Bộ Nguyễn Thị Huyền   0326558608   Tổ 4 

11 Vũ Ngọc Gia Hân 05/10/2018 nữ Vũ Ngọc Vinh Nguyễn Thị Hằng 067318004263 0969775022   Tổ 4 

12 Trần Trung Sơn 23/08/2018 Nam Trần Văn Đông Đinh Thị Thương 067218005751 0966236116   Tổ 2 

13 Trần Vũ Duy Khanh 12/05/2018 Nam Trần Văn Trường Vũ Thị Thanh Nga 067218002435 0762686789   Tổ 1 

14 Nguyễn Vũ Linh Chi 21/01/2018 nữ Nguyễn Văn Bắc Vũ Thị Ngoan   0965519200   Tổ 1 

15 Nguyễn Kim Ngân 06/09/2018 nữ Nguyễn Văn Tuyến Trịnh Thị Nhung 067318005904 0376884294   Tổ 4 

16 Nguyễn Lê Nhật Khôi 06/12/2018 Nam Nguyễn Văn Tuyển Lê Thị Thu Hà   0868470646   Tổ 4 

17 Trần Phúc Tiến 20/01/2018 Nam Trần Phúc Đạt   067218002884 0918116425 Hộ nghèo Tổ 3 

18 Võ Minh Hoàng 26/01/2018 Nam Võ Minh Dũng Bùi Thị Thảo 066218013591 0978211687   Tổ 1 

19 Mai Đức Trọng 23/04/2018 Nam Mai Đức Lâm Đào Thị Hương 067218004503 0945242728   Tổ 2 

20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 02/09/2018 nữ Nguyễn Thái Bảo Lê Nữ Anh Huyền 067318005262 0934906768   Tổ 3 

21 Đinh Bạt Thiên Ân 04/7/2018 Nam Đinh Bạt Thọ Trần Thị Ánh 067718425000 0368640377   Tổ 2 
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22 Nguyễn Văn Tân 17/5/2018 Nam Nguyễn Văn Ngần Đinh Thị Thương 067218008020 0986500997   Tổ 2 

23 Lê Thị Minh Nguyệt 25/11/2018 nữ Lê Khắc Tài Sầm Thị Xuyên 067318006134 0355857287 Bộ đội   

24 Trần Đình Bảo 09/05/2018 Nam Trần Đình Nam Nguyễn Thị Trang 040218010399 0972553378   Tổ 2 

25 Vi Ngọc Trúc Diễm 18/01/2018 nữ Vi Văn Tuấn Hoàng Thị Hòa 067318001404 0359175689 Dân tộc Tổ 1 

26 Lê An Phúc 16/05/2018 Nam Lê Văn Thân Võ Thị Thanh Huệ 067218002097 0393272169   Tổ 2 

27 Đặng Gia Hân 03/09/218 nữ Đặng Văn Hải Nguyễn Thị Thảo 079318024477 0934094024   Tổ 2 

28 Phạm Đức Tiến 04/05/2018 Nam Phạm Văn Dũng Trần Thị Ngọc 067218007480 0822264748   Tổ 2 

29 Đào Ngọc Minh Châu 07/07/2018 nữ Đào Văn Chiến Lê Thị Ninh 067318007343 0854584748   Tổ 3 

30 Lê Thư Diệp 02/10/2018 nữ Lê Xuân Thuận Lê Thị Oanh 067318001269 0986590928   Tổ 4 

31 Nguyễn Thị Mỹ An 20/05/2028 nữ Nguyễn Văn Bay 
Dương Thị Tuyết 

Hạnh 
067318000713 0357610153   Tổ 3 

32 Nguyễn Hoàng Việt 14/09/2018 Nam 
Nguyễn Khương 

Duy 

Nguyễn Thị Thúy 

Nhẫn 
067218007115 0772442556   Tổ 2 

33 Nguyễn Trần Gia Hân 03/04/2018 nữ Nguyễn Văn Mạnh Trần Thu Hà 067318004896 0935803388   Tổ 2 

34 Dương Trung Nguyên 09/02/2018 Nam Dương Văn Nam Vũ Thị Lý   0971760131   Tổ 4 

35 Nguyễn Lâm Hưng 06/05/2028 Nam Nguyễn Thanh Sơn Đinh Thị Thủy   0353562555 Bộ đôi Tổ 4 

36 Trần Đăng Khoa 23/07/2018 Nam Trần Tiết Lập Lê Thị Yến Nhung 067218007033 0935457588   Tổ 3 

37 Đỗ Huy Chương 03/09/2018 Nam Đỗ Huy Huân 
Nông Thị Bích 

Hường 
067218001476 0932689605   Tổ 4 

38 Bùi Khánh An 24/02/2018 nữ Bùi Ngọc  Đồng Thị Huyền 067318006466 0984451452   Tổ 1 

39 Lê Ngọc Ánh 12/10/2018 nữ Lê Văn Hoa Hoàng Thị Hà   0343290432   
Thôn 11 nam 

bình 

40 Phạm Trúc Lâm 09/07/2028 nữ Phạm Phi Long Đinh Thị Luân 067318006036 0966320129   Tổ 3 

41 Phạm Xuân Phát 13/01/2018 Nam Phạm Xuân Thịnh Phạm Thi Hoan 034218004267 0335270415   Tổ 4 

42 Hoàng Tiến Dũng 30/04/2028 Nam Hoàng Văn Sỹ 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
067218006175 0984475484   

Thôn 11 nam 

bình 

43 Trần Thị Diệu Tú 17/04/2018 nữ Trần Văn Phúc Tạ Thị Hằng   0369565149   Tổ 2 

44 Nông Khánh Hưng 17/12/2018 Nam   Vũ Thị Tấm 067218000206 0962965826 Hộ nghèo Tổ 2 

45 Nguyễn Tú Tài 23/05/2018 Nam Nguyễn Đức Thế 
Nguyễn Thị Mai 

Lan 
067218002589 0979888055 Công An Tổ 2 

46 Đào Thị Ngọc Tuyên 07/10/2018 nữ Nguyễn Thị Tránh Đào Văn Hợi   0327610674 
bệnh hiểm 
nghèo 

Thôn 6 nam 

bình 
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47 Nguyễn Phương Huyền Anh 18/7/2018 nữ Nguyễn Văn Dũng Đặng Thị Thảo   0977443383 Bộ đôi Tổ 1 

48 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 25/10/2018 Nam Nguyễn Văn Hiếu Vy Thị Hà 067218001692 0968051718   Tổ 2 

49 Phạm Nguyễn Hưng 05/01/2018 Nam Phạm Xuân Hòa Nguyễn Thị Huyền 067218004101 0342363221   Tổ 4 

50 Phạm Khôi Nguyên 16/03/2018 Nam Phạm Văn Kiên Đoàn Thị Hiền 067218005761 0919057147 Công An Tổ 3 

51 Phạm Minh Khôi 02/12/2018 Nam Phạm Trương Kiên Vũ Thị Vi 067218003154 0981504240   Tổ 3 

52 Đào Mạnh Thắng 18/03/2018 Nam Đào Duy Cường Vi Thị Nam   0359368612   Tổ 2 

53 Đỗ Thị Anh Thư 18/12/2018 nữ Đỗ Quang Hòa Bùi Thị Hoài 067318003431 0334293363   Tổ 4 

54 Đinh Nguyễn Ngọc Huyền 20/10/2018 nữ Đinh Văn Thành Nguyễn Thị Nhung 067318008560 0973208057   Tổ 3 

55 Nguyễn Ngọc Kỳ Xuân 08/09/2018 nữ Nguyễn Lê Kiên Trần Thị Hoa   0975575748   
Thôn 6 nam 

bình 

56 Vũ Ngọc Minh Thư 13/9/2018 nữ Vũ Văn Cung Phạm Thị Thủy 067318006348 0976722891   Tổ 2 

57 Nguyễn Trần Khải Anh 14/08/2018 Nam Nguyễn Văn Dũng 
Trần Thị Diệu 

Thương 
067218007927 0967706206   Tổ 3 

58 Bùi Thu Hiền 25/04/2018 nữ Bùi Văn Hồng Tô Thị Tân 067318002069 0982082056   Tổ 4 

59 Trương Ngọc Bảo Trâm 01/02/2018 nữ Trương Thành Đồng Nguyễn Thị Trang 067318002284 0339114938   Tổ 4 

60 Nguyễn Như Quỳnh 06/11/2018 nữ Nguyễn Phi Điệp 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
  0375372787   Tổ 1 

61 Nguyễn Diệp Trúc Ngân 21/7/2018 nữ Nguyễn Bá Dự Vũ Thị Thúy Hường 067318004662 0986423243   Tổ 4 

62 Mai Ngọc Bảo Thy 14/12/2018 nữ Mai Văn Hòa Nguyễn Thị Loan 067318003507 0963469286   Tổ 4 

63 Lê Thị Cẩm Tú 20/9/2018 nữ Lê Văn Tư Lưu Thị Bích Hà 066318005389 0947494279   Tổ 4 

64 Nguyễn Đoàn Thùy Linh 02/05/2018 Nữ Nguyễn Xuân Thọ Đoàn Thị Thu   0987905678 Công An Tổ 2 

65 Phạm Bảo Nguyên 26/12/2018 Nam Phạm Văn Yên Tống Thị Chinh       Tổ 2 

66 Lê Nguyễn Bảo Khánh 28/5/2018 Nam Lê Ngọc Tân Nguyễn Thị Huyền 067218005671 0986799697   Tổ 3 

67 Đỗ Minh Quân 03/9/2018 Nam Đỗ Ngọc Hơn 
Nguyễn Thị Hồng 

Muội 
  0989645209   Tổ 1 

68 Võ Quốc Bảo 05/8/2018 Nam Võ Thanh Hoà Nguyễn Thị Huệ   0973605335   Tổ 4 

69 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 02/11/2018 Nữ   Hoàng Thị Huê 067318003496 0835569679   Tổ 2 

70 Đỗ Trần An Nhiên 29/6/2018 Nữ Đỗ Quang Sự Trần Thị Ngọc Lắm   0982852961   Tổ 3 

71 Nguyễn Thị Gia Hân 12/04/2018 Nữ Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Năm 067318006248 0867935567   Tổ 2 

72 Nguyễn Lương Tuệ Anh 27/3/2018 Nữ Nguyễn Duy Quang 
Lương Thị Thu 

Ngân 
066318019578 0934004781   Tổ 4 
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73 Lê Đăng Khoa 25/09/2018 Nam Lê Trung Huyên Dương Thị Phượng 067218006044 0356002331   Tổ 4 

74 Ngô Thanh Tài 14/08/2018 Nam   Ngô Thị Thao 06771028884 0364762478   
Thôn 6 nam 

bình 

75 Nguyễn Nhật Hải Đăng 20/09/2018 Nam Nguyễn Văn Khánh Ngô Thị Diệu   0869234134   
Tân Bình 1, 

Đăk Hòa 

76 Bùi Đăng Khôi 01/08/2018 Nam Bùi Văn Thuyết Trần Thị Hằng   0915224048 
2 anh em 

Thôn 11 Nam 

bình 

77 Bùi Minh Khôi 01/08/2018 Nam Bùi Văn Thuyết Trần Thị Hằng   0915224048 
Thôn 11 Nam 

bình 

78 Nguyễn Trần Huyền My 10/07/2018 Nữ 
Nguyễn Trần Qúy 

Đạt 

Tống Thị Thanh 

Lành 
  0947577589   Tổ 4 

79 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/4/2018 Nữ Nguyễn Thọ Quyền Chu Thị Nguyệt 067318002985 0366132089   Tổ 2 

80 Phạm Phúc Hưng 03/01/2018 Nam Phạm Văn Vịnh Nguyễn Thị Vân   0976277008   Tổ 1 

81 Hứa Uy Vũ 20/02/2018 Nam Hứa Đình Tuyên Vũ Thị Huệ 067218003516 0355973516 Dân tộc Tổ 4 

82 Nguyễn Cao Kỳ Duyên 26/10/2018 Nữ Nguyễn Văn Qúy Cao Thị Trang 067318007319 0979072907   Tổ 1 

83 Trần Ngọc Bích 01/04/2018 Nữ Trần Văn Cường Nguyễn Thị My 067318004974 0967380856   Tổ 4 

84 Hoàng Phan Anh Tú 22/12/2018 Nam Hoàng Văn Cương Phan Thị Hà 067218008044 0906533774 Dân tộc Tổ 2 

85 Lê Phương Khánh Linh 19/10/2018 Nữ Lê Quang Tú 
Trương Thị Thu 

Phương 
066318007674 0336407407   Tổ 3 

86 Lê Bảo An 05/04/2018 Nữ Lê Văn Dương Lê Thị Vân 038318007523 0976938787   Tổ 2 

87 Nguyễn Vũ Kiều Oanh 09/09/2018 Nữ Nguyễn Thanh Vũ Lê Thị Kiều 067318002520 0832777701   Tổ 3 

88 Trần Vũ Trung Sơn 26/12/2018 Nam 
Trần Vũ Trường 

Giang 
Lộc Thị Thùy 0702218002097 0342387379   Tổ 2 

89 Huỳnh Công Vinh 07/07/2018 Nam Huỳnh Phương Lâm Tạ Thị Yên 079218023811 0934681928   Tổ 2 

90 Nguyễn Bảo Ngọc 18/11/2018 Nữ Nguyễn Văn Huy Đặng Thị Oanh 036318014606   Hộ nghèo Tổ 2 

91 Nguyễn Lê Đức Phát 29/01/2018 Nam Nguyễn Văn Giang Lê Thị Liên 077218000904 0932161569   
Thôn 11 Nam 

bình 

92 Hoàng Anh Tú 16/10/2018 Nam Hoàng Văn Thiệu Nguyễn Thị Xuyến 067218007255 0988635348   Tổ 2 

93 Đoàn Trần Trung Tín 25/01/2018 Nam Đoàn Văn Tuấn Trần Thị Duyên 067218001212 0941913325   Tổ 2 

94 Phạm Nguyễn Mộc Anh 08/10/2018 Nữ   Phạm Thị Ngọc Yến   0966225846   Tổ 2 

95 Phạm Ngọc Tâm 23/5/2018 nam Phạm Ngọc Đức Lê Thị Sen   0389934500   Tổ 4 

96 Nguyễn Gia Lâm 15/6/2018 nam Nguyễn Phi Hùng Trịnh Thị Hiên   974401287   Tổ 4 

97 Lê Thị Bảo Trâm 17/01/2018 Nữ Lê Văn Liên Nguyễn Thị Liệu 040318003669 0392633876   Tổ 4 
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98 Đào Khánh An 11/01/2018 Nữ Đào Tự Cường Hà Thị Hồng   0986345455   Tổ 3 

99 Lê Thảo Vy 07/01/2018 Nữ Lê Văn Duy Chu Thị Nga 067318005140 0983721995   Tổ 1 

100 Nguyễn Kim Ngân 25/06/2018 Nữ Nguyễn Văn Bình Mai Thị Thúy Hằng 067318002826 0976117971 công an Tổ 1 

101 Trần Hạo Nhiên 09/08/2018 Nam Trần Văn Phước 
Trần Thị Kim 

Quyên 
067218008169 0983188425   Tổ 3 

102 Trần Khả Ngân 17/01/2018 Nữ Trần Đại Nghĩa Trương Thị Mỹ Nga 067318000121 0349699192   
Thôn 10 Nâm 

Njang 

103 Hoàng Uyên Thư 10/09/2018 Nữ Hoàng Văn Bằng Lê Thị Thanh Hằng 066318005572 0919112025   Tổ 6 

104 Y Thiên An Nglau Tông 08/5/2018 Nam Y Ví Thị Xuân 067218008315 0367062827   Tổ 1 

105 Đỗ Minh Nhật 25/3/2018 Nam Đỗ Mười Nguyên 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 
067218004052 0974635430   Tổ 2 

106 Nguyễn Bùi Thảo Tiên 21/07/2018 Nữ Nguyễn Văn Làn Bùi Thị Huyền 067318003573 0388820418   Tổ 2 

107 Huỳnh Văn Tài 19/6/2018 Nữ Huỳnh Văn Lịch Huỳnh Thị Nguyệt 067218004219 0389621723 công an Tổ 1 

108 Nguyễn Bảo Khang 26/3/2018 Nam Nguyễn Văn Tùng 
Đỗ Thị Thanh 

Phương 
067218001513 0967578268 công an Tổ 4 

109 Tống Khánh Linh 02/12/2018 Nữ Tống Văn Bài 
Nuyễn Thị Ngọc 

Hiến 
'067318007135 0975610969 Bộ đội Tổ 2 

110 Bùi Nguyên Thiện Mỹ 04/07/2018 Nữ Bùi Văn Xuân 
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
067318007382 0769411099   Tổ 2 

111 Cao Hoàng An Nhiên 25/01/2018 Nữ Cao Văn Thanh Hoàng Thị Hoa 067318003055 0974703539   Tổ 3 

112 Trần Đông Quân 01/11/2018 Nam Trần Công Vũ Phạm Thị Ánh Quên 067218007793 0967434226 công an Tổ 1 

113 Nguyễn Hoàng Ngân 02/09/2018 Nữ Nguyễn Bá Hà 
Phạm Thị Minh 

Kiều 
067318005243 0979180879   Tổ 2 

114 Niê Hoàng Đăng Khoa 27/11/2018 Nam Y Cường Niê 
Hoàng Thị Hồng 

Vui 
067218001519 0943236768 công an Tổ 2 

115 M'Lô Trịnh Khả Hân 04/07/2018 Nữ Y Chinh M'lô Trịnh Thị Đào   0971184079 Dân tộc Tổ 1 

116 Lê Văn Gia Hào 14/05/2018 Nam Lê Văn Bùi Đoàn Thị Ngân 067218006964 0978390430   Tổ 2 

117 Nguyễn Hoàng Minh Khang 17/10/2018 Nam Nguyễn Văn Thịnh  Hoàng Thị Hương 067218005564 0965088688   Tổ 2 

118 Nguyễn Ngọc Khánh An 05/03/2018 Nữ Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hoa 067318002647 0366092012   Tổ 2 

119 Nguyễn Hoàng Anh 14/6/2018 Nam Nguyễn Văn Nghĩa Bùi Thúy Nga 067218002020 0965709479 công an Tổ 1 

120 Nguyễn Trần Phúc Huy 15/05/2018 Nam 
Nguyễn Mạnh 

Tường 

Trần Thị Thanh 

Hiền 
067218007936 0848220579   Tổ 1 

121 Nguyễn Đức Khôi Vĩ 03/02/2018 Nam Nguyễn Văn Hiền 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
067218006727 0346880079   Tổ 2 
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122 Nguyễn Ngọc Tường Lam 19/07/2018 Nữ Nguyễn Ngọc Hòa Nguyễn Thị Thủy 066318002450 0947199548   Tổ 1 

123 Đào Dương Hồng Thủy 01/10/2018 Nữ Đào Duy Lám Dương Thị Hiền 067318000114 0372390240   Tổ 3 

124 Nguyễn Ánh Ngọc 18/03/2018 Nữ Nguyễn Văn Lý 
Trần Thị Hoài 

Thương 
067318001992 0366373413   Tổ 1 

125 Lê Thị Khôi Mai 29/7/2018 Nữ Lê Văn Cảnh Ngô Thị Ca 067318001453 0378388074   Tổ 1 

126 Phạm Thiên Phúc 01/7/2018 Nam Phạm Văn Cẩn Vũ Thị Nhung 079218021039 0966900346   Tổ 1 

127 Trương Viết Hiếu 10/08/2018 Nam Trương Văn Hiệu Đỗ Thị Ánh 067218008174 0355302536   Tổ 2 

128 Đỗ An Nhiên     Đỗ Quang Trung Nguyễn Thị Hoài   0374614748   Tổ 2 

129 Đỗ Trần Đăng Khoa 22/07/2018 Nam Đỗ Văn Mười Trần Thị Kiều Oanh 06721800007 0866541517   Tổ 1 

130 Mai Bảo Nguyên 25/10/2018 Nam Mai Lê Xuân Lộc Trần Thị Anh Chi 066218007488 0372155288   Tổ 4 

131 Lê Cao Khả Hân 23/6/2018 Nữ Lê Văn Hợi Cao Thị Mai 066318001268 0987575367   Tổ 2 

132 Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm 08/04/2018 Nữ 
Nguyễn Quốc 

Vương 
Nguyễn Thị Hà 067318006443 0973490490   Tổ 2 

133 Huỳnh Nữ Anh Thư 10/01/2018 Nữ Huỳnh Ngọc Thành Trịnh Lê Anh Vũ 067318003074 0393865239   Tổ 3 

134 Nguyễn Duy Hùng Anh 6/8/2018 Nam Nguyễn Duy Hà Nguyễn Thị Tố Hoa 066218003568 0984747343   Tổ 4 

135 Điểu Thị Gia Vy 15/6/2018 Nữ Điểu Qúy Thị Hận 067318001610 0354295243 công an Đăk N'Dung 

136 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 10/12/2018 Nữ Nguyễn Đắc Thắng Lê Thị Huyền 066318012176 0379643227   Tổ 1  

137 Kiều Văn Phúc 29/10/2018 Nam Kiều Thanh Hưng Lê Thị Qúy 066218007929 0915314477   
Thôn 6 Nam 

Bình 

138 Vũ Thị Tường Vy 03/10/2018 Nữ Vũ Văn Vịnh Đỗ Thị Dung 067318007231 0775435757    Tổ 4 

139 Nguyễn Bảo An 16/12/2018 Nữ Nguyễn Văn Dũng Điêu Thị Tuyến 067318000761 0961134004  Tổ 1  

140 Trần Hương Giang 05/08/2018 Nữ Trần Văn Đại Vũ Thị Kính 03831803581   Tổ 4 

141 Trần Hân Nhi 22/06/2018 Nữ Trần Giáp Thiên Nguyễn Thị Anh 040318012953   Tổ 2 

142 Trần Đức Vượng 02/05/2018 Nam Trần Văn Trình Vũ Thị Huệ     Tổ 4 

143 Hoàng Lê Minh Diệu 21/12/2018 Nữ Hoàng Minh Phước Lê Thị Ngọc Tố 066095022753   Tổ 1 

144 Vũ Văn Giàu 27/04/2018 Nam Vũ Mạnh Tiến Phan Thị Thanh 075218016473   Tổ 2 

145 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 8/10/2018 Nam Nguyễn Trọng Ý Hoàng Thị Kiều Nga 67218001844   Tổ 1 

 

(Danh sách trên có 145 em học sinh) 


